
KIỂM TRA HSCM HKI NĂM HỌC 2022- 2023 

1 Tổ Công nghệ Chế tạo 

1.1 Thầy Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc 

- GA TH Nguội, lớp 22C1-CNO2,4 phần ổn định lớp chưa ghi nội dung thực hiện. 

- KHGD TH hàn, lớp 22C1-CNO8 chưa ghi thứ tự tuần trong học kỳ. 

- KHGD TH Gò, 22T4-VSL2, bắt đầu dạy từ 26/09/2022 nhưng KHGD ký ngày 

04/11/2022. 

- GA TH Nguội, 22T4-CNO4,5, phần ổn định lớp chưa ghi nội dung thực hiện, GA 

số 1,2 chưa ghi phần rút kinh nghiệm sau buổi học. 

- KHGD TH Nguội, 22C1-CTM1, tên GV bị lỗi, chưa có chữ ký của Phó trưởng 

khoa. 

- Thiếu sổ tay GV lớp 22C1-CTM1, TH Nguội. 

1.2 Thầy Nguyễn Duy Hải 

- Các lớp GD 20T4, trong GA, trang bìa ghi khóa 2021 

- Bìa GA TH Tiện nâng cao,lớp 20C1-CTM3 ghi khóa 2021. 

1.3 Thầy Nguyễn Thành Long 

-  Sổ tay GV, lớp 20T4-CCK1, công nghệ chế tạo máy, chưa ghi tổng kết số ngày 

nghỉ. 

- Giáo án Công nghệ chế tạo máy, 20C1-CTM1,2 và 20T4-CCK1,2 từ giáo án số 9 

đến 15 chưa chia nhỏ thời gian thực hiện, trong các giáo án này các nội dung giảng 

dạy để thời gian từ 145 đến 150 phút 

1.4 Thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh 

-  Giáo án TH Nguội, 22C1-CNO9,10, phần ổn định lớp chưa ghi nội dung. 

- Sổ tay GV, lớp 22T4-CNO3, trong KHGD ngày thực hiện cuối là 17/12/2022 trong 

sổ tay ghi 30/12/2022, chưa ghi tổng kết ngày nghỉ. 



- Lớp 22T4-CNO3 ghi Lịch giảng dạy thay cho KHGD. 

- Sổ tay GV, lớp 22C1-CNO9,10 TH Nguội, giảng dạy từ 19/12/2022 nhưng trong 

sổ tay chưa có ghi điểm danh, chưa có cột điểm nào, tính đến 13/01/2023 đã dạy 

được 4 tuần trên tổng số 6 tuần học. 

1.5 Thầy Phan Văn Thành 

- GA TH phay cơ bản 21C1-CCK1, phần ổn định lớp học chưa ghi nội dung. 

-Các GA chưa ghi nội dung ở phần ổn định lớp. 

1.6 Thầy Dương Minh Chung 

- Một số GA TH chưa ghi phần rút KN giảng dạy 

- Lớp 21C1-CCK4, TH Tiện nâng cao, trong KHGD ngày kết thúc là 18/12/22 nhưng 

trong sổ tay GV ghi ngày kết thúc 30/12/2022. 

- Lớp 21C1-CCK1, TH Tiện nâng cao, chưa ghi rút KN sau buổi học. 

- Giáo án Nguyên lý cắt kim loại, Lớp 20C1-CCK1, các giáo án từ 1-5,8, 9,10 chưa 

chia nhỏ thời gian thực hiện trong giáo án 

- Giáo án Nguyên lý cắt kim loại, Lớp 20T4-CCK1, các giáo án chưa chia nhỏ thời 

gian thực hiện trong giáo án 

1.7 Thầy Võ Minh Quang 

- Đủ HSCM 

1.8 Thầy Nguyễn Văn Sơn 

- 1 sổ tay TH + 4 GA TH + 4 KHGD 

- Thiếu GA lớp 22C1-CNO10 môn TH Hàn 

- Chưa tổng kết số tiết vắng của lớp 22T4-VSL2,21C1-CNO6. 

1.9 Thầy Vũ Đức Pháp 

- 2 sổ tay (1LT + 1TH) 

- 6 GA (3GALT + 3 GATH) + 6 KHGD 



- Lớp 20T4-CKC1 môn kỹ thuật chế tạo 1: một số GA chưa chia nhỏ thời gian thực 

hiện. 

- Lớp 20T4-CKL1: từ GA số 09 đến số 15 KHGA và GA không trùng khớp. 

- Lớp 21C1-CTM1,22C2-CCK1, môn TH Tiện nâng cao, giáo án số 4 tên bài trong 

GA và KHGD không trùng nhau. 

1.10 Trần Đình Khải 

- Không có HSCM 

2 Tổ Cơ sở cơ khí 

2.1 Dương Thị Hồng 

- Giáo án Nguyên lý CTM, Lớp 20T4-CNO4, giáo án số 2,3,4,5,6,7,14,15 có một số 

nội dung chưa chia nhỏ thời gian thực hiện 

- Giáo án Nguyên lý CTM, Lớp 21C3-CCK1, giáo án số 1,2,3,6,13 có một số nội 

dung chưa chia nhỏ thời gian thực hiện  

- Giữa KHGD và giáo án môn Hệ thống truyền dẫn cơ khí, Lớp 21C7-CCK1 không 

thống nhất về tên môn học 

2.2 Lư Thị Yến Vũ 

- Các KHGD không có tên GV 

- Giáo án Nguyên lý CTM, Lớp 21C5-CNO1, CĐT1 giáo án số 3,4,5,8 có một số 

nội dung chưa chia nhỏ thời gian thực hiện 

- KHGD Nguyên lý chi tiết máy, lớp 22C2-CNO1, ghi sai năm thực hiện. Giáo án 

số 5,6 có một số nội dung chưa chia nhỏ thời gian thực hiện 

- Giáo án Nguyên lý CTM, Lớp 20T4-CNO3,4; giáo án số 2,3,4,5,6,7,14,15 có một 

số nội dung chưa chia nhỏ thời gian thực hiện 

- Giáo án Nguyên lý CTM, Lớp 21C1-CCK1,2; giáo án số 1,2,6,8,9,10,11,13,14 có 

một số nội dung chưa chia nhỏ thời gian thực hiện 

- Không có KHGD và GA môn Nguyên lý -CTM ,lớp 22C2B-CTM1 

2.3 Nguyễn Thanh Vũ 



- Giáo án Vẽ kỹ thuật, Lớp 22C1-CCK3,4,CTM1 không chia nhỏ thời gian thực hiện 

các nội dung 

- Giáo án Dung sai -VKT, Lớp 22C1-CNO1,2,4,5,6,8, các giáo án không chia nhỏ 

thời gian thực hiện 

- Sổ tay GV chưa ghi điểm cho SV 

2.4 Nguyễn Thị Xuân Chinh 

- Các giáo án lý thuyết chưa chi nhỏ thời gian thực hiện 

2.5 Trần Thị Hương 

- Giáo án số 1, Vật liệu học, Lớp 22C1-CCK1,2,3,4,CTM1 thiếu tên chương 

- Giáo án và KHGD môn An toàn lao động sai thứ tự các đề mục trong bài 

- KHGD An toàn lao động khóa 22C1 sai tên lớp, sai ngày thực hiện 

- Sổ tay GV môn An toàn lao động và Vật liệu học lớp 22C1-CCK2 chưa ghi điểm 

- Các sổ tay GV còn lại ghi điểm bằng bút chì 

- Các giáo án và KHGD không có tên của Trưởng bộ môn dưới các chữ ký 

2.6 Vũ Quang Khải 

- Các giáo án Vẽ kỹ thuật chưa chia nhỏ thời gian thực hiện 

- Các giáo án không có tên của Trưởng Khoa/Trưởng bộ môn dưới các chữ ký 

2.7 Phan Thị Xuân Trang 

- Hồ sơ đầy đủ 

 

3 Tổ CAD-CAM-CNC 

3.1 Trần Minh Thông 

- Lớp 20T4-CCK2, Lập trình CNC, chưa điểm danh sổ tay 



- Lớp 22C7-CCK1, môn Cơ học, chưa điểm danh sổ tay, chưa ghi điểm 

- Lớp 22C2B-CNO1, môn Cơ Lý thuyết, chưa điểm danh vào sổ tay, chưa ghi điểm 

- Lớp 22C2B-CNO1, môn Sức bền vật liệu, không có KHGD và Giáo án 

- Lớp 22C1-CTM1, TH CNC nâng cao, chưa điểm danh sổ tay 

3.2 Bùi Anh Tuấn 

- Hồ sơ đầy đủ 

3.3 Võ Hoài Sơn 

- Giáo án Cơ lý thuyết, 22C2-CNO1, giáo án số 4, 5 có một số mục chưa chia nhỏ 

thời gian thực hiện 

- Giáo án Sức bền vật liệu, 22C2-CNO1, giáo án số 2,3,4,5,6 có một số mục chưa 

chia nhỏ thời gian thực hiện 

- Giáo án Cơ lý thuyết, 22C2B-CNO2, giáo án số 4, 5 có một số mục chưa chia nhỏ 

thời gian thực hiện 

3.4 Nguyễn Hồng Phúc 

- Lớp 21C1-CTM1, môn Nguyên lý chi tiết máy, còn nhiều bài chưa chia nhỏ thời 

gian thực hiện 

3.5 Nguyễn Khắc Huy 

- Lớp 20C1-CTM1, Các pp gia công cơ khí hiện đại, giáo án số 1,2 có tên bài trong 

giáo án và KHGD không trùng khớp, có một số bài chưa chia nhỏ thời gian thực 

hiện 

- Các giáo án Ứng dụng CAD trong thiết kế cơ khí, Thiết kế CAD cơ bản, giáo án 

số 5 thiếu phần kiểm tra 1 tiết 

- Giáo án An toàn lao động chưa ghi ngày thực hiện và ngày soạn giáo án, thứ tự đề 

mục trong giáo án sai 

3.6 Nguyễn Thanh Giang 



- Giáo án Nguyên lý chi tiết máy, lớp 22C2B-CCK1 chưa chia nhỏ thời gian thực 

hiện 

- Giáo án Thực hành tiện nâng cao, lớp 20C1-CTM1, giáo án số 4 không trùng tên 

bài với KHGD 

- Giáo án Thực hành tiện cơ bản, lớp 21T4-CKC1, CTM1, các giáo án bài 2,4,5,9 

thiếu tiết 

3.7 Nguyễn Duy Tân 

- Sổ tay GV chưa điểm danh đầy đủ các ngày đã dạy 

- Giáo án chưa ghi phần rút kinh nghiệm sau các buổi dạy 

- KHGD Thực hành hàn, lớp 22C3-CNO2 chưa có chữ ký trưởng bộ môn, giáo án 

từ số 4-7 chưa ghi ngày soạn 

3.8 Nguyễn Tiến Dũng  

- Giáo án Thực hành tiện NC, giáo án số 4,5 không trùng khớp với KHGD 

- Giáo án TH Phay CB, lớp 21C1-CCK3, Giáo án số 1 không trùng tên với KHGD 

3.9 Đỗ Thị Phương Khanh 

- Hồ sơ đầy đủ 

3.10 Trương Thị Phương Hồng 

- Hồ sơ đầy đủ 

 


